
   UBND QUẬN BÌNH THẠNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               ĐIỆN BIÊN 

             Bình Thạnh, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

 

LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN LẦN 1/ HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

KHỐI 6 

 

Stt Môn Thời gian Thời điểm Nội dung giới hạn Hình thức 

KTTX 

Thời 

lượng 

1 Ngữ văn Tuần 6  11/10-16/10/2021 Thành ngữ, Từ láy, 

Thánh Gióng, Bánh 

chưng bánh giầy, Sự tích 

Hồ Gươm 

Trắc 

nghiệm. 

15 phút  

2 Toán Tuần 5 04/10-09/10/2021 - Viết tập hợp bằng 2 

cách và điền kí hiệu ,  

- 2 câu thực hiện phép 

tính (một câu không có 

dấu ngoặc và một câu có 

dấu ngoặc) 

- Bài toán thực tế đơn 

giản ví dụ như tính số 

tiền mua sách, bút,… 

 

Tự luận 

 

15 phút 

3 Tiếng 

Anh 

Tuần 5 04/10-09/10/2021 Unit Starter Viết 15 phút 

4 KHTN Tuần 5 04/10-09/10/2021 Nội dung trọng tâm chủ 

đề mở đầu và chủ đề 1 

Trắc nghiệm 15p 

5 Lịch sử, 

Địa lý 

Tuần 4 27/9→01/10/2021 -  Lịch sử là gì? 

- Thời gian trong lịch sử. 

- Nguồn gốc loài người. 

- Hệ thống kinh, vĩ tuyến 

và tọa độ địa lí. 

 

Trắc 

nghiệm, sản 

phẩm (tập 

ghi chép) 

15 phút 

6 GDCD Tuần 5 04/10-09/10/2021 - Tự hào về truyền thống 

gia đình, dòng họ. 

Trắc nghiệm 15 phút 

7 Công 

nghệ 

Tuần 5;6 04/10-16/10/2021 Nội dung bài 1, bài 2 Trăc nghiệm 15 phút 

8 Tin học Tuần 5 

 

04/10-09/10/2021 Tìm kiếm thay thế, định 

dạng đoạn văn bản 

Trắc nghiệm 

trực tuyến 

15 phút 

9 Thể dục Tuần 6 11/10-16/10/2021 Bài tập thể dục  Thực hành 15 phút 

10 Âm nhạc Tuần 5 04/10-09/10/2021 Không kiểm tra Thực 

hành 

Vấn đáp – 

Chấm TĐN 

15 phút 

11 Mĩ thuật Tuần 4, 5 27/9→09/10/2021 Tranh Tĩnh vật Vẽ tranh 

chụp hình 

gởi zalo, 

mail GVBM 

60 phút 

 

         HIỆU TRƯỞNG 

                (đã ký) 

 

 

         Phạm Thị Thủy 



UBND QUẬN BÌNH THẠNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               ĐIỆN BIÊN 

             Bình Thạnh, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

 

LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN LẦN 1/ HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

KHỐI 7 

Stt Môn Thời 

gian 

Thời điểm Nội dung giới hạn Hình thức 

KTTX 

Thời 

lượng 

1 Ngữ văn Tuần 4 21/9 - 01/10/2021 - Cổng trường mở ra 

- Cuộc chia tay của những 

con búp bê 

- Ca dao ( 4 chủ đề ) 

Trắc nghiệm 30 phút 

2 Toán Tuần 5 04/10→09/10/2021 - Cộng, trừ, nhân, chia số hữu 

tỉ. 

- Lũy thừa của một số hữu tỉ. 

Tự luận 15 phút 

3 Tiếng 

Anh 

Tuần 5 04/10→09/10/2021 Unit 1 + Unit 2 Viết  15 phút 

4 Vật lý Tuần 5 04/10→09/10/2021 Nội dung kiến thức bài 1, 2, 

3, 4 

Trắc nghiệm 15 phút 

5 Sinh học Tuần 5 04/10→09/10/2021 Bài 2 đến bài 8 Trắc nghiệm 15 phút 

6 Lịch sử,  Tuần 3 20/9→24/9/2021 Phần 1:Khái quát Lịch sử thế 

giới trung đại. 

Kiểm tra vở 

ghi chép, 

luyện tập 

10 phút 

7 Địa lý Tuần 5 04/10→09/10/2021 -Sự phân bố dân cư và các 

chủng tộc trên thế giới. 

-Đới nóng, môi trường xích 

đạo ẩm. 

-Môi trường nhiệt đới. 

-Môi trường nhiệt đới gió 

mùa. 

Trắc nghiệm 15 phút 

8 GDCD Tuần 5 04/10→ 9/10/2021 - Sống giản dị. 

-Trung thực. 

-Tự trọng. 

Trắc nghiệm 15 phút 

9 Công 

nghệ 

Tuần 

4;5 

21/9 - 09/10/2021 Nội dung bài 1; 2; 3 Trăc nghiệm 15 phút 

10 Tin học Tuần 6 

 

11/10-16/10/2021 Làm quen với các kiểu dữ 

liệu trên trang tính 

Trắc nghiệm  15 phút 

11 Thể dục Tuần 6 11/10-16/10/2021 Bài thể dục phát triển chung Thực hành 15 phút 

12 Âm 

nhạc 

Tuần 5 04/10→09/10/2021 Không kiểm tra Thực hành Vấn đáp – 

Chấm TĐN 

15 phút 

13 Mĩ thuật Tuần 

3,4 

20/9→01/10/2021 Mô phỏng họa tiết thời Trần Vẽ tranh 

chụp hình gởi 

mail GVBM 

60 phút 

 

         HIỆU TRƯỞNG 

                (đã ký) 

 

 

 

         Phạm Thị Thủy 

 



UBND QUẬN BÌNH THẠNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               ĐIỆN BIÊN 

             Bình Thạnh, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

 

LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN LẦN 1/ HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

KHỐI 8 

Stt Môn Thời gian Thời điểm Nội dung giới hạn Hình 

thức 

KTTX 

Thời 

lượng 

1 Ngữ văn Tuần 6 11/10-16/10/2021 1. Văn bản: Tôi đi học 

Trong lòng mẹ, Lão Hac, 

Tức nước vỡ bờ 

2. Tiếng Việt: Trường từ 

vựng; Từ tượng hình, từ 

tượng thanh. 

Trắc 

nghiệm 

15 phút 

2 Toán Tuần 5 04/10→09/10/2021 - Nhân đa thức 

- Những HĐT đáng nhớ 

 

Tự luận 

 

15 phút 

3 Tiếng 

Anh 

Tuần 5 04/10→09/10/2021 Unit 1 +Unit 2 Viết 15 phút 

4 Vật lý Tuần 5 04/10→09/10/2021 bài 1 đến 4 Trắc 

nghiệm 

15 phút 

5 Hóa học  Tuần 5 04/10→09/10/2021 Bài 5: Nguyên tố hóa 

học 

Trắc 

nghiệm 

15 phút 

6 Sinh học Tuần 5 04/10→09/10/2021 Bài 2 đến bài 8 Trắc 

nghiệm 

15 phút 

7 Lịch sử,  Tuần 3,4 

 

20/9→01/10/2021 - Những cuộc cách mạng 

tư sản đầu tiên. 

- Cách mạng tư sản 

Pháp. 

- Chủ nghĩa tư bản xác 

lập trên phạm vi thế giới. 

-Phong trào công nhân 

cuối thế kỉ XIX đầu thế 

kỉ XX. 

Kiểm tra 

vở ghi 

chép, 

luyện tập 

10 phút 

8 Địa lý Tuần 3 

 

20/9→24/9/2021 - Vị trí địa lí, địa hình 

khoáng sản châu Á. 

-Khí hậu châu Á. 

-Đặc điểm sông ngòi và 

cảnh quan châu Á. 

Trắc 

nghiệm 

15 phút 

9 GDCD Tuần 4 

 

27/9→01/10/2021 - Tôn trọng lẽ phải. 

- Liêm khiết 

Trắc 

nghiệm 

15 phút 

10 Công 

nghệ 

Tuần 4; 5 27/9→09/10/2021 Bài 2: Hình chiếu Trắc 

nghiệm 

15 phút 

11 Tin học Tuần 6 

 

11/10-16/10/2021 Chương trình máy tính 

 

và dữ liệu 

Trắc 

nghiệm 

trực tuyến 

15 phút 

12 Thể dục Tuần 6 11/10-16/10/2021 Bài thể dục phát triển 

chung 

Thực hành 15 phút 

13 Âm nhạc Tuần 5 04/10→09/10/2021 Không kiểm tra Thực 

hành 

Vấn đáp – 

Chấm 

TĐN 

15 phút 



14 Mĩ thuật Tuần 2, 3, 

4 

20/9→09/10/2021 Trang trí quạt giấy và tạo 

dáng, trang trí chậu cảnh 

Vẽ tranh 

hoặc làm 

sản phẩm 

chụp hình 

gởi mail 

GVBM 

60 phút 

 

         HIỆU TRƯỞNG 

                (đã ký) 

 

 

 

         Phạm Thị Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND QUẬN BÌNH THẠNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               ĐIỆN BIÊN 

             Bình Thạnh, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

 

LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN LẦN 1/ HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

KHỐI 9 

Stt Môn Thời gian Thời điểm Nội dung giới hạn Hình thức 

KTTX 

Thời 

lượng 

1 Ngữ văn Tuần 6 11/10-16/10/2021 Chuyện người con gái 

Nam Xương; Cách dẫn 

trực tiếp, cách dẫn gián 

tiếp. 

Kết hợp trắc 

nghiệm và 

tự luận. 

30 phút 

2 Toán Tuần 5 04/10→09/10/2021 Hệ thức lượng trong tam 

giác vuông + Tỉ số lượng 

giác của góc nhọn 

Tự luận 15 phút 

3 Tiếng 

Anh 

Tuần 5 04/10→09/10/2021 Unit 1 Viết  15 phút 

4 Vật lý Tuần 5 04/10→09/10/2021 bài 1 đến 9 Trắc 

nghiệm 

15 phút 

5 Hóa học  Tuần 5 04/10→09/10/2021 Chủ đề: Oxide - Acid Trắc 

nghiệm 

15 phút 

6 Sinh học Tuần 5 04/10→09/10/2021 Bài 2 đến bài 8 Trắc 

nghiệm 

15 phút 

7 Lịch sử,  Tuần 4 27/9→01/10/2021 - Chương I: Liên Xô và 

các nước Đông Âu sau 

Chiến tranh thế giới thứ 

hai. 

Trắc 

nghiệm 

15 phút 

8 Địa lý Tuần 3 20/9→24/9/2021 - Cộng đồng các dân tộc 

Việt Nam. 

-Dân số và sự gia tăng 

dân số. 

-Phân bố dân cư và các 

loại hình quần cư. 

-Lao động và việc làm. 

Chất lượng cuộc sống. 

Trắc 

nghiệm 

15 phút 

9 GDCD Tuần 5 04/10→09/10/2021 - Chí công vô tư. 

- Tự chủ. 

- Dân chủ, kỉ luật. 

Trắc 

nghiệm 

15 phút 

10 Công 

nghệ 

Tuần 4; 5 27/9→09/10/2021 Nội dung bài 3 Trăc 

nghiệm 

15 phút 

11 Tin học Tuần 5 

 

04/10→09/10/2021 Sử dụng trình duyệt web, 

tìm kiếm thông tin trên 

Internet 

Trắc 

nghiệm  

15’ 

12 Thể dục Tuần 6 11/10 - 16/10/2021 Bài thể dục phát triển 

chung 

Thực hành 15 phút 

13 Âm nhạc Tuần 5 04/10→09/10/2021 Không kiểm tra Thực 

hành 

Vấn đáp – 

Chấm TĐN 

15 phút 

 

         HIỆU TRƯỞNG 

                (đã ký) 

 



         Phạm Thị Thủy 


